
Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 1 (Cơ sở giáo dục) 

Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí: 5.2. Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hóa bằng văn bản, phổ biến và thực hiện. 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) 

Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt 

ra 

(ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập 
Nơi thu 

thập 

Phương pháp 

thu thập 

Dự kiến mã 

hóa 

1. CSGD có văn bản về 

quy trình giám sát sự 

tuân thủ các chính sách. 

2. Văn bản về quy trình 

giám sát sự tuân thủ các 

chính sách được phổ 

biến và thực hiện. 

1. Có phân công đơn vị/bộ phận chịu 

trách nhiệm theo dõi và giám sát việc 

thực hiện các chính sách về đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng. 

2. Có ban hành văn bản về quy trình 

giám sát sự tuân thủ các chính sách về 

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

3. Có phổ biến các quy định về việc theo 

dõi, giám sát việc thực hiện các chính 

sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng. 

4. Định kỳ hằng năm, có báo cáo về việc 

triển khai thực hiện việc giám sát các 

chính sách. 

- Văn bản phân công đơn vị/bộ phận theo 

dõi và giám sát việc thực hiện các chính 

sách*. 

- Văn bản về quy trình giám sát*.  

- Tài liệu phổ biến các quy định về thực 

hiện, theo dõi, giám sát các chính sách*.  

- Các báo cáo hằng năm về giám sát việc 

thực hiện các chính sách*. 

- Các nghị quyết của Đảng ủy, hội đồng 

trường/hội đồng quản trị; các quyết định 

của ban giám hiệu về các chính sách về đào 

tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Biên bản các cuộc họp giao ban, các cuộc 

họp chuyên đề có liên quan. 

ĐBCL 

Trang 

web 

Trường 

P. 

TCHC

&QT 

Đảng 

ủy 

Lấy từ VPĐT 

của Trường, 

liên hệ các 

đơn vị liên 

quan  hoặc 

tham mưu các 

đơn vị chức 

năng ban hành 

nếu thiếu 

H5.05.02.01 

H5.05.02.02 

H5.05.02.03 

H5.05.02.04 

H5.05.02.05 

H5.05.02.06 

H5.05.02.07 

H5.05.02.08 

H5.05.02.09 

H5.05.02.10 

H5.05.02.11 

H5.05.02.12 

H5.05.02.13

H5.05.02.14 

H5.05.02.15 

H5.05.02.16 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 

1 
H5.05.02.01 

Quyết định phân công đơn vị, bộ phận chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát 

việc thực hiện các chính sách về đào tạo, NCKH, PVCĐ 
2018-2022 P. TCHC 

2 
H5.05.02.02 Kế hoạch kiểm tra công tác giảng dạy của giảng viên  2022-2023 

P. ĐT, P. 

CTSV 

3 

H5.05.02.03 Quyết định Ban hành Quy trình thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường ĐHĐN 2020-2022 

ĐHĐN 

P. ĐBCL & 

TTGD 



4 
H5.05.02.04 

Quyết định Ban hành Quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị phản ánh tại Trường ĐHĐN 
2018-2022 

P. ĐBCL & 

TTGD 

5 H5.05.02.05 
Kế hoạch theo dõi giám sát việc thực hiện chính sách Đào tạo, NCKH và  

PVCĐ. 

2018-2023 

 

Các đơn vị có 

liên quan 

6 H5.05.02.06 Biên bản họp giao ban giai đoạn 2018-2023 2018-2023 P. TCHC&QT 

7 H5.05.02.07 Nghị quyết Hội nghị cán bộ, giảng viên, người lao động 2018-2022 P.TCHC 

8 H5.05.02.08 Sổ tay sinh viên 2018-2023 P.CTSV 

9 
H5.05.02.09 

Báo cáo tổng kết năm học hiện tại và phương hướng nhiệm vụ năm học tiếp 

theo 

2018 – 2022 

 
P.TCHC&QT 

10 H5.05.02.10 Báo cáo tổng kết năm học và lên kế hoạch cho năm học mới 2018-2022 P. ĐT 

11 H5.05.02.11 Báo cáo về tình thi thi kết thúc học phần  2018-2022 Phòng Đào tạo 

12 H5.05.02.12 Báo về về tình hình giảng dạy của giảng viên  2018-2023 
P. ĐBCL & 

TTGD 

13 NCKH Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng NCKH cho năm tiếp theo 2018-2022 
P. NCKH, 

SĐH&QHQT 

14 H5.05.02.14 
Báo cáo thực hiện công tác đánh giá rèn luyện sinh viên 

 
2018-2022 P. CTSV 

15 H5.05.02.15 
Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm hiện tại và phương hướng nhiệm vụ 

cho năm học tiếp theo 
2018-2022 

P. TCHC&QT, 

Công đoàn 

trường 

16 H5.05.02.16 Báo cáo hoạt động về công tác phục vụ cộng đồng 2018-2022 P. CTSV 

                                                                                                                                                Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   

                                                                                                                                 TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 
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